
Trường THPT Phong Phú

TKB L3 HK2

(Từ 04/05/2020)

  - Tên lớp    : 10C1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Văn Quang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Công nghệ Công nghệ Ngoại ngữ GDCD
S2 SHL Ngữ văn Tin học Ngoại ngữ Lịch Sử
S3 Toán Ngữ văn Tin học Vật lí Thể dục
S4 Toán Hóa học GD QP-AN Vật lí Thể dục
S5 Lịch Sử Hóa học TABN Ngữ văn Toán

C
H

IỀ
U

C1 Ngoại ngữ Sinh học Địa Lí Toán
C2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Toán
C3 Hóa học Vật lí Hóa học Ngữ văn
C4 Vật lí Vật lí Hóa học Ngữ văn
C5

Trường THPT Phong Phú

TKB L3 HK2

(Từ 04/05/2020)

  - Tên lớp    : 10C2

  - Chủ nhiệm        : Phan Huỳnh Phương Thúy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí Vật lí
S2 SHL GD QP-AN Sinh học Vật lí Vật lí
S3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDCD Hóa học Toán
S4 Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch Sử Hóa học Toán
S5 Toán Hóa học Toán TABN Địa Lí

C
H

IỀ
U

C1 Toán Tin học Ngữ văn Hóa học
C2 Toán Tin học Ngữ văn Lịch Sử
C3 Hóa học Thể dục Công nghệ Công nghệ
C4 Vật lí Thể dục Ngoại ngữ Ngữ văn
C5

Trường THPT Phong Phú

TKB L3 HK2

(Từ 04/05/2020)

  - Tên lớp    : 10C3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Huỳnh Thành Nhân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngữ văn Toán Ngữ văn Ngữ văn
S2 SHL Vật lí Toán Ngữ văn Ngữ văn
S3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ TABN Hóa học Lịch Sử
S4 Toán Ngoại ngữ Công nghệ Hóa học Tin học
S5 Toán Công nghệ GDCD Ngoại ngữ Tin học

C
H

IỀ
U

C1 Hóa học Hóa học Ngoại ngữ Thể dục
C2 Vật lí Hóa học Địa Lí Thể dục
C3 Vật lí GD QP-AN Vật lí Toán
C4 Lịch Sử Sinh học Vật lí Toán
C5

Trường THPT Phong Phú

TKB L3 HK2

(Từ 04/05/2020)

  - Tên lớp    : 10C4

  - Chủ nhiệm        : Phạm Nguyễn Ngọc Mai
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ GD QP-AN Toán Hóa học Toán
S2 SHL Ngữ văn Toán TABN Toán
S3 Ngữ văn Thể dục Công nghệ Ngữ văn Địa Lí
S4 Hóa học Thể dục Ngoại ngữ Vật lí GDCD
S5 Hóa học Ngoại ngữ Lịch Sử Vật lí Vật lí

C
H

IỀ
U

C1 Vật lí Ngoại ngữ Sinh học Vật lí
C2 Ngoại ngữ Công nghệ Ngoại ngữ Ngữ văn
C3 Tin học Hóa học Toán Ngữ văn
C4 Tin học Hóa học Toán Lịch Sử
C5

Trường THPT Phong Phú

TKB L3 HK2

(Từ 04/05/2020)

  - Tên lớp    : 10C5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thành
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ GDCD Vật lí Thể dục
S2 SHL Ngoại ngữ TABN Vật lí Thể dục
S3 Lịch Sử Vật lí Toán Ngữ văn Ngữ văn
S4 Ngoại ngữ Vật lí Tin học Ngữ văn Địa Lí
S5 Công nghệ Ngữ văn Tin học Hóa học Toán

C
H

IỀ
U

C1 Vật lí Ngữ văn Hóa học Toán
C2 Hóa học GD QP-AN Ngoại ngữ Toán
C3 Toán Hóa học Ngoại ngữ Lịch Sử
C4 Toán Hóa học Sinh học Công nghệ
C5

Trường THPT Phong Phú

TKB L3 HK2

(Từ 04/05/2020)

  - Tên lớp    : 10C6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thùy Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Thể dục Lịch Sử Ngữ văn Công nghệ
S2 SHL Thể dục GDCD Ngữ văn Địa Lí
S3 Hóa học Hóa học Toán Vật lí Vật lí
S4 Ngoại ngữ Hóa học Toán TABN Vật lí
S5 Ngoại ngữ Vật lí Ngoại ngữ Hóa học Lịch Sử

C
H

IỀ
U

C1 Tin học Ngữ văn Toán Ngữ văn
C2 Tin học Ngữ văn Sinh học Hóa học
C3 Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán
C4 Toán GD QP-AN Công nghệ Toán
C5

Trường THPT Phong Phú

TKB L3 HK2

(Từ 04/05/2020)

  - Tên lớp    : 10C7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hữu Châu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Hóa học Ngoại ngữ Hóa học Toán
S2 SHL Hóa học GD QP-AN Hóa học Toán
S3 Địa Lí Công nghệ Lịch Sử Ngoại ngữ GDCD
S4 Lịch Sử Sinh học TABN Vật lí Ngữ văn
S5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Công nghệ Vật lí Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1 Toán Ngoại ngữ Toán Vật lí
C2 Toán Ngữ văn Toán Vật lí
C3 Vật lí Tin học Ngữ văn Thể dục
C4 Hóa học Tin học Ngữ văn Thể dục
C5

Trường THPT Phong Phú

TKB L3 HK2

(Từ 04/05/2020)

  - Tên lớp    : 10C8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Chào cờ Hóa học GD QP-AN Ngoại ngữ Tin học
S2 SHL Công nghệ Ngoại ngữ Hóa học Tin học
S3 Toán Vật lí Ngoại ngữ TABN Toán
S4 Địa Lí Ngữ văn Toán Ngữ văn Toán
S5 Ngữ văn Ngữ văn Toán Ngữ văn GDCD

C
H

IỀ
U

C1 Hóa học Thể dục Vật lí Lịch Sử
C2 Hóa học Thể dục Vật lí Vật lí
C3 Lịch Sử Sinh học Công nghệ Vật lí
C4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Hóa học
C5


